
CÂU HỎI CHƢƠNG 1 

1. Cơ cấu kinh tế đƣợc hiểu là tổng thể các bộ phận hợp thành của nền kinh tế.  

SAI VÌ cckt là tổng thể các bộ phận hợp thành của nền kinh tế với các mối 

quan hệ chủ yếu về định tính và định lƣợng, ổn định và phát triển giữa các 

bộ phận hợp thành với nhau trong những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định.  

2. Chuyển dịch cơ cấu đƣợc hiểu là thay thế các ngành nghề trong nền kinh tế 

của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định:  

SAI 

Trả lời: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một quá trình cải biến và phát triển 

của nền kinh tế-xã hội dẫn đến sự tăng trƣởng khác nhau của các bộ phận 

hợp thành của nền kinh tế làm thay đổi mối quan hệ tỷ lệ giữa chúng so với 

một thời điểm trƣớc đó. 

3. Lý thuyết phân kỳ của Rostow đã chia các giai đoạn phát triển kinh tế thành 

3 giai đoạn:  

SAI 

GỒM 5 giai đoạn mỗi giai đoạn đƣợc đặc trƣng bởi cơ cấu ngành kinh tế, tỷ 

lệ tích luỹ, những đặc trung của sự phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế, 

xã hội.  

1 xã hội truyền thống 

2 chuẩn bị cất cánh 

3 cất cánh 

4 trƣởng thành về kinh tế: công nghiệp hiện đại 

5 xã hội tiêu dùng 

4. Mô hình chuyển dịch cơ cấu của Authur Lewis đã chia nền kinh tế thành 2 

khu vực? 

ĐÚNG vì gồm 2 khu vực  

+ Khu vực cổ điển: phản ánh khu vực NN truyền thống, có lao động dƣ thừa. 

+ Khu vực hiện đại: phản ánh khu vực CN hiện đại. 

5. Mô hình phát triển của trƣờng phái Tân cổ điển là phát triển khu vực nông 

nghiệp sau đó mới đến khu vực công nghiệp? 

SAI ngay từ đầu phát triển đồng thời 2 khu vực nông nghiệp và công nghiệp 

6. Theo quan điểm của Harry Oshima thì cần phải phát triển song hành cả nông 

nghiệp và công nghiệp 
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SAI vì cần phát triển nông nghiệp trƣớc, đầu tƣ cho CN ở những ngành phục 

vụ NN sau đó đầu tƣ phát triển song song cả hai khu vực NN và CN. 

7. Nội dung mô hình phát triển của Harry Oshima đƣợc chia làm 3 giai đoạn 

ĐÚNG  

1 Giải quyết vấn đề nông nhàn thời vụ 

2 Tiến tới có việc làm đầy đủ 

3 Sau khi có việc làm đầy đủ: Đầu tƣ phát triển cả CN và NN theo chiều sâu.  

Câu hỏi chƣơng 2: 

1. Mô hình Todaro đã chia quá trình phát triển nông nghiệp thành 3 giai đoạn 

ĐÚNG vì  

1 Nền nông nghiệp tự cung tự cấp (độc canh) 

2 Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hƣớng đa dạng hóa 

3 Nông nghiệp hiện đại (Chuyên môn hóa, quy mô trang trại) 

2. Mô hình Park S.S đã chia quá trình phát triển nông nghiệp thành 4 giai đoạn 

SAI quá trình phát triển nông nghiệp chia làm 3 giai đoạn: sơ khai, đang 

phát triển và phát triển. 

3. Kuznets cho rằng đóng góp của nông nghiệp cho tốc độ tăng GDP sẽ tăng 

dần trong dài hạn 

SAI vì Đóng góp của nông nghiệp trong tốc độ tăng trƣởng GDP giữ vai trò 

quyết định trong giai đọan đầu của quá trình công nghiệp hóa, nhƣng giảm 

dần trong dài hạn. 

4. Tăng trƣởng của nông nghiệp Việt Nam hiện nay đã đạt tốc độ cao và đi vào 

chiều sâu 

SAI Tăng trƣởng nông nghiệp Việt nam tăng nhanh nhƣng chƣa đảm bảo 

tăng trƣởng theo chiều sâu vì năng suất suất lao động nông nghiệp còn tăng 

chậm và quá thấp. 

5. Năng suất lao động trong khu vực nông nghiệp tăng lên vì số lƣợng lao động 

trong khu vực này giảm đi 

ĐÚNG vì Năng suất lao động biến động theo xu hƣớng có tính quy luật tăng 

dần tƣơng ứng với số lƣợng lao động nông nghiệp giảm dần. 

6. Khu vực thành thị phi chính thức ở hầu hết các nƣớc đang phát triển luôn có 

số ngƣời lao động xếp hàng chờviệc làm ở mức tiền lƣơng cao hơn mức tiền 

lƣơng cân bằng trên thịtrƣờng  

SAI thấp hơn 
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7. Chiến lƣợc phát triển trong giai đoạn 1976 – 1980 của Việt Nam là “Ƣu tiên 

phát triển công nghiệp nặng” đã thành công 

SAI 

8. Chiến lƣợc phát triển trong giai đoạn 1986 – 1990 của Việt Nam là “thực sự 

coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu” đã đƣa Việt Nam thành nƣớc xuất 

khẩu gạo 

ĐÚNG vì từ một nƣớc nhập khẩu lƣơng thực ở các giai đoạn trƣớc thì giai 

đoạn này Việt Nam trở thành nƣớc xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới với sản 

lƣợng 1.6 triệu tấn 

9. Chiến lƣợc phát triển trong giai đoạn 1991 – 2000 của Việt Nam là “Tăng 

trƣởng nhanh công nghiệp và dịch vụ gắn với phát triển nông nghiệp ổn 

định…” đã không đạt đƣợc mục tiêu 

SAI , 

Đạt đƣợc mục tiêu 

GDP: 6.4%; đặc biệt là giai đoạn 1991-1995 (đạt trên 8,2%/năm).  TSPNN: 

5.4%; TSPCN:12.9%; DV: 8.2%; XK: 9360 triệu USD; đóng góp NN trong 

XK: 36%; NK: 1857 triệu USD; xuất khẩu lƣơng thực ổn định 2 triệu tấn; 

Năm 1999 xuaát 4 triệu tấn hạng 2 thế giới 

CÂU HỎI CHƢƠNG 3 

1. Sản phẩm thô đƣợc hiểu là những sản phẩm có thể đƣa ngay vào tiêu dùng 

SAI: Sản phẩm thô là những sản phẩm của các ngành nông, lâm, ngƣ nghiệp 

và công nghiệp khai thác chƣa qua chế biến hoặc mới chỉ qua sơ chế 

2. Chiến lƣợc xuất khẩu sản phẩm thô có vai trò quan trọng đối với các nƣớc 

đang phát triển 

ĐÚNG vì xuất khẩu sản phẩm thô giúp các nƣớc đang phát triển 

- Phát triển kinh tế theo chiều rộng. 

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- Tạo vốn cho quá trình công nghiệp hoá. 

3. Xuất khẩu sản phẩm thô luôn thuận lợi đối với các nƣớc đang phát triển 

SAI vì  

Cung, cầu sản phẩm thô không ổn định: vì Cung SPT phụ thuộc nhiều vào 

điều kiện tự nhiên, khí hậu. Tỷ lệ tăng dân số ở các nƣớc ĐPT cao. Tỷ lệ dự 

trữ lƣơng thực, thực phẩm có xu hƣớng tăng ở các quốc gia. 
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 Cầu SPT tăng chậm do độ co giãn của SPT nhỏ hơn SP công nghiệp. Sự 

xuất hiện của các SP nhân tạo thay thế cho SP tự nhiên. Các chính sách bảo 

hộ của các nƣớc giầu đối với SP nhập khẩu từ các nƣớc nghèo 

4. Xu hƣớng chung của thƣơng mại quốc tế là xóa bỏ các rào cản về thuế quan, 

tạo điều kiện cho các nƣớc hội nhập kinh tế quốc tế 

ĐÚNG  

5. Chiến lƣợc thay thế nhập khẩu và chiến lƣợc xuất khẩu hàng hoá phải phù 

hợp với nhau  

ĐÚNG vì: Đƣa ra những chính sách khuyến khích xuất khẩu mạnh mẽ, đặc 

biệt vào những mặt hàng sử dụng những yếu tố sẵn có trong nƣớc. Đầu tƣ 

sản xuất những sản phẩm tiêu dùng phục vụ trong nƣớc. Đầu tƣ vào CN chế 

tạo và sản xuất tƣ liệu sản xuất. Nhập khẩu loại hàng hóa không tận dụng 

đƣợc lợi thế so sánh, hàm lƣợng công nghệ cao chƣa sản xuất đƣợc 

6. Chính sách bảo hộ thực tế của chính phủ bằng thuế có nghĩa là chính phủ 

đánh thuế vào hàng tiêu dùng nhập có sức cạnh tranh với hàng sản xuất 

trong nƣớc  

SAI bao gồm cả thuế đánh vào nguyên vật liệu nhập sao cho đảm bảo lợi 

nhuận cho nhà sản xuất. 

7. Chiến lƣợc hƣớng ngoài đƣợc các nƣớc đang phát triển tích cực thực hiện 

với mong muốn thúc đẩy xuất khẩu 

ĐÚNG Đƣa ra những chính sách khuyến khích xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt 

vào những mặt hàng sử dụng những yếu tố sẵn có trong nƣớc. Đầu tƣ sản 

xuất những sản phẩm tiêu dùng phục vụ trong nƣớc. Đầu tƣ vào CN chế tạo 

và sản xuất tƣ liệu sản xuất. 

CÂU HỎI CHƢƠNG 4 

1. Sau chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật Bản đã thực hiện chính sách thƣơng 

mại tự do để thúc đấy phát triển kinh tế trong nƣớc. 

ĐÚNG hƣớng tới xuất khẩu 

2. Hàn Quốc đã chuyển đổi cơ cấu phát triển theo hƣớng phát triển từ nông 

nghiệp sang công nghiệp 

ĐÚNG từ năm 1961 hàn quốc đã bắt đầu thực hiện quá trình công nghiệp 

hóa bƣớc đầu: phát triển công nghiệp cho xuất khẩu 

3. Thái Lan thực hiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm thô nhƣ các 

nƣớc đang phát triển 
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SAI khuyến khích xuất khẩu sản phẩm sơ chế, chế biến sang các sản phẩm 

chế tạo, sản xuất hàng tiêu dùng 

4. Chính sách phát triển của Trung Quốc là từng bƣớc phát triển theo theo xu 

hƣớng chung của thế giới, 

 

CÂU HỎI CHƢƠNG 5 

8. Việc phát triển những ngành công nghiệp sản xuất tƣ liệu sản xuất thƣờng là 

mục tiêu ban đầu của chiến lƣợc thay thế hàng nhập khẩu.  

SAI Chiến lƣợc thay thế nhập khẩu là để đẩy mạnh các nghành công nghiệp 

trong nƣớc trƣớc hết là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, sau đó là các 

nghành công nghiệp khai thác, sản xuất sản phẩm nội địa thay thế sản phẩm 

từ trƣ-ớc đến nay phải nhập khẩu từ n-ƣớc ngoài  

9.  Phát triển kinh tếlà quá trình công nghiệp hóa đất nƣớc  

Tự Luận 

1. Từ kinh nghiệm phát triển của Thái Lan, Anh/Chị hay rút ra những bài học 

kinh nghiệm cho phát triển kinh tế tại Việt Nam. 

Cho đến trƣớc năm 1997 -  khi nổ ra khủng hoảng tài chính tiền tệ ở khu 

vực, Thái Lan là một trong số các quốc gia Đông Nam Á duy trì đƣợc tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế cao và liên tục với mức bình quân 7% năm. Đặc biệt, với 

tốc độ tăng trƣởng năm 1989 là 12,2%, năm 1990 là 11,6%, năm 2003 là 

6,8% và năm 2005 đạt 4,5%, Thái Lan là nƣớc đạt mức tăng trƣởng cao nhất 

khu vực Đông Nam Á trong thời gian này, đƣa mức thu nhập bình quân đầu 

ngƣời từ 900USD năm 1987 lên 2.736 USD vào năm 2005. Sau khủng 

hoảng tài chính tiền tệ, Thái Lan đã nỗ lực điều chỉnh cơ cấu, nhờ đó nền 

kinh tế đã phục hồi khá nhanh. 

+ Thái Lan thực hiện điều chỉnh cơ cấu ngành theo mô hình công nghiệp hóa 

rút ngắn, cụ thể là chuyển mô hình cơ cấu ngành kinh tế hƣớng về xuất khẩu 

theo tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực trong một thời gian tƣơng 

đối ngắn. 
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Thực hiện mở cửa nền kinh tế, lúc đầu là với phƣơng Tây đứng đầu là Mỹ 

sau đó là với Trung Quốc, Liên bang Nga, các nƣớc ASEAN, châu Phi, châu 

MỹLatinh; gia nhập vào các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực: WTO, 

APEC, và AFTA. Thái Lan đã thực hiện tự do hóa thƣơng mại, cắt giảm 

thuế quan; thực hiện chính sách mở cửa đầu tƣ nƣớc ngoài khá thông thoáng, 

cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, cho phép nƣớc ngoài thâm nhập vào thị trƣờng, 

kể cả thị trƣờng các lĩnh vực dịch vụ thông tin, vận tải biển, hàng không, 

đƣờng bộ, du lịch, vì vậy, một lƣợng lớn đầu tƣ nƣớc ngoài đổ vào Thái Lan 

rất nhanh, kéo theo đầu tƣ trong nƣớc cũng tăng mạnh, làm thay đổi nhanh 

cơ cấu đầu tƣ; kết quả là: làm chuyển dịch cơ cấu gồm các ngành có hàm 

lƣợng lao động cao sang phát triển các ngành có hàm lƣợng kỹ thuật cao, 

phát triển mạnh công nghiệp chế biến. 

+ Thái Lan đã thực hiện cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo hƣớng đa dạng, vừa 

tận dụng đƣợc lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực lao động vừa 

thâm nhập đƣợc vào những khoảng trống trong phân công lao động quốc tế. 

Ngày nay, Thái Lan phát triển mạnh các ngành có hàm lƣợng công nghệ cao 

nhƣ điện tử, điện dân dụng ... 

+ Để vƣợt qua những khó khăn, thách thức mới, và phát triển nền kinh tế đất 

nƣớc, Thái Lan đã thực hiện nhiều giải pháp, nhất là điều chỉnh lại cơ cấu 

ngành kinh tế, xây dựng hệ thống chính sách ƣu đãi năng động và thực tế, tự 

do hóa thƣơng mại và giá cả triệt để theo cơ chế thị trƣờng, khuyến khích 

sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản hàng 

hóa sao cho phù hợp với điều kiện mới và đạt hiệu quả cao hơn. Trong giai 

đoạn trung hạn (2005-2009). Theo dự báo của Bộ Tài chính Thái Lan, tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế sẽ đứng ở mức 5,9%/năm với tỉ lệ lạm phát là 3,2%/năm. 

Tăng trƣởng kinh tế trong giai đoạn này chủ yếu nhờ vào sự phát triển ổn 
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định của nhu cầu tiêu dùng khu vực tƣ nhân, xuất khẩu gia tăng, đầu tƣ tăng 

mạnh ở cả khu vực công và tƣ nhằm nâng cao năng lực sản xuất. 

2. Hiện nay nhiều ngƣời cho rằng, chiến lƣợc công nghiệp hóa của Việt Nam 

cần tập trung vào công nghiệp phụ trợ, anh/chị hay cho biết quan điểm của 

cá nhận mình về quan điểm trên. 

3. Từ kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản, Anh/Chị hay rút ra những bài học 

kinh nghiệm cho phát triển kinh tế tại Việt Nam 

Từ một “đống tro tàn” sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, Nhật Bản đã 

vƣơn lên xây dựng nền kinh tế hiện đại và đã đạt đƣợc những kì tích chấn 

động thế giới, trở thành siêu cƣờng kinh tế đứng thứ hai thế giới sau nƣớc 

Mĩ. Suốt một thời kì lịch sử lâu dài, Nhật Bản thực hiện khá thành công 

trong quá trình phát triển nền kinh tế và chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế 

quốc gia theo hƣớng công nghiệp hóa và chiến lƣợc hội nhập kinh tế quốc tế 

và khu vực. Năm 1960, tỉ trọng ngành công nghiệp trong GDP đạt 45,6%, 

ngành dịch vụ là 48% và nông nghiệp là 6,4%. Đến năm 2005, tỉ trọng công 

nghiệp chiếm 25,3% GDP, ngành dịch vụ đạt 73,5%, nông nghiệp chỉ còn 

1,3%. Năm 2005, GDP của Nhật Bản là 4.664 tỉ USD với mức tăng trƣởng 

2,7%. Thu nhập bình quân đầu ngƣời là 31.500 USD. Đạt đƣợc thành tựu 

trong phát triển kinh tế là do Nhật Bản đã thực thi các chính sách và biện 

pháp sau: 

+ Mạnh dạn mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực cho dù nền kinh tế 

còn non yếu, để tranh thủ các nguồn lực bên ngoài thực hiện công nghiệp 

hóa và phát triển đất nƣớc. Thực hiện tự do hóa thƣơng mại và đầu tƣ từng 

bƣớc, phù hợp với điều kiện, khả năng trong từng giai đoạn của quá trình 

phát triển, bằng vệc xin bảo lƣu, trì hoãn một số điều khoản khi ra nhập 

GATT, IMF, OECD. 
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+ Kiên trì chiến lƣợc phát triển nền kinh tế và chuyển đổi cơ cấu ngành kinh 

tế hƣớng về xuất khẩu, coi xuất khẩu hàng hóa luôn là lợi ích sống còn, là 

động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế; Nhật Bản đã lựa chọn những ngành có 

lợi ích so sánh động, có khả năng tăng năng suất cao, có nền tảng công nghệ 

cao để đẩy mạnh phát triển. Trong thời kì tăng trƣởng nhanh, Nhật Bản xây 

dựng cơ cấu công nghiệp phát triển theo chiều rộng, chọn ngành công 

nghiệp cơ bản (công nghiệp nặng, gồm sản xuất sắt thép, chế tạo cơ khí và 

hóa chất), có công nghệ mũi nhọn đạt đƣợc hiệu quả kinh tế cao nhờ quy mô 

để ƣu tiên phát triển. Nhật Bản sắp xếp thứ tự ƣu tiên các ngành theo từng 

thời kì, trƣớc tiên là ngành luyện kim, chế tạo máy, đóng tầu, ô tô, điện lực, 

thép…Sau đó là các ngành cơ khí, hóa chất, cuối cùng là ngành công nghệ 

cao. Kết quả là chỉ trong thời gian ngắn công nghiệp nặng đã nhanh chóng 

thay thế vai trò chủ đạo của công nghiệp nhẹ. Để hội nhập sâu vào nền kinh 

tế thế giới, Nhật Bản điều chỉnh cơ cấu ngành theo hƣớng tăng năng lực 

cạnh tranh quốc tế, hƣớng lựa chọn và phát triển các ngành công nghiệp có 

hàm lƣợng vốn và khoa học – công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi 

trƣờng tiêu hao ít nguyên liệu và lao động sống nhƣ công nghệ điện tử, viễn 

thông, tin học, sinh học, vật liệu mới, …; Nhật Bản cũng coi trọng và chú ý 

phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn, để ngành nông nghiệp đảm bảo nhu cầu trong nƣớc, đảm bảo lƣơng 

thực cho 127,4 triệu dân, đảm bảo sự ổn định để phát triển.  Nhật Bản đã kết 

hợp vai trò nhà nƣớc và sự năng động của thị trƣờng trong việc thúc đẩy 

phát triển nền kinh tế và chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế. Chính phủ Nhật 

Bản đã tăng cƣờng can thiệp vào nền kinh tế với nhiều công cụ khá đa dạng 

thông qua các chính sách, kế hoạch định hƣớng phát triển khuyến khích các 

công ty tƣ nhân, các thƣơng xá tổng hợp hoạt động kinh doanh xuất khẩu; 

khuyến khích và ủng hộ mọi mặt cho sự phát triển của các tập đoàn tài phiệt 
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– Zaibatsu, còn các Zaibatsu cũng phát triển năng động hơn, mở cửa thị 

trƣờng bên ngoài và đã dần phát triển thành công ty xuyên quốc gia hiện đại. 

4. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang thực đấy công nghiệp hóa và hiện đại 

hóa thông quả mô hình lấy công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, anh 

chị hay phân tích nhận định trên. 

5. Từ kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc, Anh/Chị hay rút ra những bài 

học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp 

theo 

Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Trung Quốc là nƣớc láng giềng của Việt Nam, có nhiều điểm tƣơng đồng, 

nhất là cùng chuyển từ nền kinh tế “kế hoạch hóa tập trung”, quan liêu bao 

cấp sang nền kinh tế thị trƣờng. Trung Quốc đã bắt đầu công cuộc cải cách, 

mở cửa nền kinh tế nhằm thực hiện “bốn hiện đại hóa” trong chƣơng trình 

công nghiệp hóa đất nƣớc, xây dựng chủ nghĩa xã hội từ tháng 12/1987. Ba 

mƣơi năm tiến hành cải cách kinh tế, Trung Quốc thu đƣợc thành tựu trên 

nhiều mặt; tăng trƣởng GDP liên tục cao, bình quân hàng năm giai đoạn 

1995-2001 là 8,2%; năm 2003 là 9,3% và năm 2004 là 9,2% và hơn 10% của 

những năm 2006, 2007. 

Dự trữ ngoại tệ đứng thứ 2 thế giới với con số 1000 tỷ năm 2007 và Trung 

Quốc đã chủ động điều chỉnh tỷ giá từ năm 1994 nền kinh tế không rơi vào 

“hiệu ứng lây lan” của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ Châu Á (1997). 

Trung Quốc đã ra nhập APEC, WTO và có vai trò ngày càng lớn trong hệ 

thống thƣơng mại quốc tế. Đạt đƣợc những thành tựu đó là do Trung Quốc 

áp dụng các biện pháp sau: 

+ Bắt nhịp vào xu hƣớng phát triển kinh tế thị trƣờng, điều chỉnh cơ cấu 

ngành theo hƣớng tăng trƣởng dựa vào xuất khẩu. Trung Quốc kiên quyết 

chuyển mạnh từ kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trƣờng xã hội chủ 
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nghĩa với thời gian rút ngắn, đẩy mạnh cải cách, mở cửa, tăng cƣờng vai trò 

của ngoại thƣơng trong phát triển kinh tế. 

+ Từng bƣớc thực hiện tự do hóa thƣơng mại và đầu tƣ, cắt giảm thuế quan 

và phi thuế quan. Thực hiện mục tiêu trở thành “nƣớc công nghiệp hóa có tỷ 

lệ lớn dân phi nông nghiệp, có nền công nghiệp hiện đại và dịch vụ hiện 

đại”, Trung Quốc đã tính toán rất cẩn thận, lựa chọn và sắp xếp bƣớc đi mở 

cửa các ngành để có thể nâng cao dần sức cạnh tranh của chúng nhằm giữ ổn 

định thị trƣờng trong nƣớc. Chẳng hạn, mở cửa có lựa chọn các ngành nông 

nghiệp; mở cửa từng phần các ngành khai thác mỏ; mở cửa về cơ bản các 

ngành công nghiệp, nhất là các ngành chế tạo và đặc biệt khuyến khích đầu 

tƣ thƣơng mại, tiền tệ, giao thông; mở cửa hạn chế các ngành thông tin, hàng 

không, vận tải biển, khai thác tài nguyên thiên nhiên, năng lƣợng, bảo hiểm, 

bất động sản, ngân hàng, quốc phòng. Trong khi chƣa có lợi thế phát triển 

các ngành công nghệ cao, Trung Quốc mở rộng phát triển các ngành sử dụng 

lao động tập trung nhằm phát huy lợi thế của mình; đồng thời vẫn chú trọng 

phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn nhƣ chế tạo thiết bị thông tin, 

chế tạo thiết bị giao thông vận tải và ngành luyện kim; phát triển các ngành 

dầu khí, vận tải hàng không ... 

+ Coi trọng và đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp trên cơ sở giải quyết 

tốt vấn đề ruộng đất, điều chỉnh các hình thức tổ chức sản xuất, tăng cƣờng 

đầu tƣ, áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật, hệ thống chính sách ƣu tiên để 

gia tăng sản xuất nhằm cung cấp đủ lƣơng thực và thực phẩm cho hơn 1,3 tỷ 

dân, phát triển các ngành chăn nuôi, tạo thêm nhiều việc làm; phát huy sức 

mạnh tổng hợp của Nhà nƣớc và nhân dân để phát triển mạnh các ngành 

dịch vụ hạ tầng vật chất; phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, Trung Quốc 

đẩy nhanh áp dụng công nghệ mới để phát triển các sản phẩm chế tạo , chế 

biến. 
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+ Trung Quốc thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, từ xuất 

khẩu sản phẩm thô, công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động sang sản phẩm 

công nghiệp nặng, hóa chất, rồi sang sản phẩm sử dụng công nghệ cao, công 

nghệ tiên tiến; thực hiện đa dạng hóa thị trƣờng xuất khẩu để đảm bảo xuất 

khẩu tăng nhanh, ổn định. Tuy mở cửa kinh tế muộn, Trung Quốc đã thực 

hiện chính sách “bổ khuyết” rất mềm dẻo, thích hợp để tìm ra hƣớng đi thích 

hợp cho mình, tìm ra và khai thác triệt để những khoảng trống trên thị 

trƣờng thế giới phục vụ cho việc mở rộng thị trƣờng của mình. 

+ Là một nền kinh tế chuyển đổi, Trung Quốc chú trọng cải cách thể chế, 

ban hành nhiều bộ luật, điều lệ, sửa đổi hoặc hủy bỏ những qui định đã cũ, 

lạc hậu (trái với các qui định WTO); nới lỏng thêm nhiều hạn chế đối với 

đầu tƣ nƣớc ngoài, thực hiện đối xử bình đẳng đối với các doanh nghiệp 

FDI;  cho phép thƣơng nhân nƣớc ngoài đƣợc tự do lựa chọn khu vực đầu tƣ 

trên cả nƣớc; khuyến khích họ đầu tƣ vào những khu vực kinh tế thuận lợi 

nhất; khuyến khích các doanh nghiệp FDI mở rộng xuất khẩu. Trung Quốc 

vận dụng tốt những qui tắc bảo hộ của WTO để đảm bảo duy trì sản xuất ổn 

định trong mỗi doanh nghiệp cũng nhƣ toàn bộ nền kinh tế. 

 

6. Từ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, Anh/Chị hay rút ra những bài học 

kinh nghiệm cho phát triển kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo 

Hàn Quốc là một nƣớc công nghiệp mới phát triển, đƣợc xếp vào nƣớc có kinh tế 

thị trƣờng đứng thứ 11 trên thế giới. Cuối năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính – 

tiền tệ khu vực đã lan đến, tàn phá những thành tựu hơn 30 năm phát triển, nhƣng 

sau đó Hàn Quốc đã nỗ lực khắc phục và hiện đang phục hồi. Đạt đƣợc nhiều 

thành tựu to lớn trong quá trình phát triển nền kinh tế là do Hàn Quốc đã chuyển 

đổi nhanh chóng cơ cấu ngành kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa và hội nhập 

kinh tế quốc tế, khu vực: tăng tỉ lệ công nghiệp trong GDP từ 33,6% năm 1975 lên 

40,2% năm 2005. Tăng tỉ trọng ngành dịch vụ 42%GDP vào năm 1975 lên 56,3% 

năm 2005. Giảm tỉ trọng nông nghiệp trong GDP từ hơn 60% xuống còn 24,5% 
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vào năm 1975 và chỉ còn 3,7% vào năm 2005. Theo bản thống kê do Tổ chức Hợp 

tác và phát triển kinh tế OECD công bố về quy mô GDP của Hàn Quốc năm 2007 

là 979,9 tỉ USD và trở thành nền kinh tế lớn thứ 13 trên thế giới. Đây là quy mô 

lớn thứ 3 trong khu vực Đông Á, sau Trung Quốc và Nhật Bản. 

Có sự phát triển kinh tế nhƣ trên là do: 

+ Hàn Quốc lựa chọn mô hình chuyển đổi cơ cấu ngành theo hƣớng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa “rút ngắn”: rút ngắn thời kì xây dựng cơ cấu ngành thay thế nhập 

khẩu, nhanh chóng chuyển sang xây dựng cơ cấu ngành hƣớng về xuất khẩu. Quá 

trình chuyển đổi cơ cấu ngành của Hàn Quốc bắt đầu từ cơ cấu nông nghiệp sang 

công nghiệp, từ công nghiệp nặng sử dụng nhiều vốn sang công nghiệp sử dụng 

công nghệ cao, nhƣng với thời gian rút ngắn hơn. 

+ Lựa chọn cơ cấu ngành dựa trên lợi thế so sánh của đất nƣớc. Hàn Quốc phát 

triển mạnh các ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động nhƣ dệt may, tơ sợi, 

giầy dép và các sản phẩm thuộc da. Vào thập kỉ 1970, họ lựa chọn các ngành công 

nghiệp nặng, công nghệ hóa chất và ƣu tiên phát triển cho các ngành công nghệ 

cao. 

+ Thực thi hoạt động chính sách tự do hóa thƣơng mại, nới lỏng các hạn chế đối 

với việc nhập khẩu các mặt hàng chế tạo, thực hiện tự do hóa nhập khẩu; bỏ hàng 

rào phi thuế quan đối với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ, kể cả dịch vụ tài chính; 

đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, củng cố và phát triển 

nền công nghệ của Hàn Quốc. 

+ Chuyển đổi cơ cấu xuất nhập khẩu phù hợp với tiến trình chuyển đổi cơ cấu 

ngành kinh tế. Hàn Quốc xác định xuất khẩu tạo ra chu trình liên hoàn với quá 

trình nhập khẩu và đầu tƣ (xuất khẩu - nhập khẩu - đầu tƣ - xuất khẩu), đóng vai 

trò chủ đạo trong quá trình công nghiệp hóa và áp dụng  nhiều biện pháp nhằm đẩy 

mạnh ba hoạt động này. 

+ Lựa chọn một cơ cấu thị trƣờng xuất nhập khẩu khá linh hoạt (thị trƣờng ngách) 

theo hƣớng đa dạng hóa để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Suốt ba thập kỷ, thị 

trƣờng xuất khẩu chính của Hàn Quốc là Mỹ, Nhật Bản và một số nƣớc OECD. 

Khi đạt thặng dƣ thƣơng mại với Mỹ, Hàn Quốc mở rộng sang các nƣớc thị trƣờng 
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lớn cho cả hàng hóa vật chất và hàng hóa dịch vụ, đến Nhật Bản, đến EU, Đông 

Nam Á. 

+ Coi trọng chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D). Chính phủ khuyến khích 

tƣ nhân hoạt động R&D, nỗ lực nắm bắt và nhanh chóng làm chủ kỹ thuật để đuổi 

kịp các nƣớc tiên tiến; khuyến khích liên kết các ngành công nghiệp, các trƣờng 

đại học và các cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ cao. 

+ Thực hiện cơ chế kết hợp linh hoạt “Chính phủ cứng và thị trƣờng mềm” trong 

việc thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế. Cũng giống nhƣ Nhật Bản, Chính 

phủ Hàn Quốc gắn kết chặt chẽ với các tập đoàn tài phiệt Chaebol, khuyến khích 

và ủng hộ mọi mặt cho sự phát triển của Chaebol. Cùng với khu vực tƣ nhân đặc 

biệt là các Chaebol những công ty xuyên quốc gia lớn, các xí nghiệp Nhà nƣớc của 

Hàn Quốc có vai trò lớn thúc đẩy công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

BÀI HỌC  

Một là, kiên trì mô hình kinh tế thị trƣờng mở và hội nhập kinh tế khu vực và quốc 

tế dựa vào tăng trƣởng xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp chế biến, công nghiệp 

chế tạo trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh “tĩnh” và “động” của đất nƣớc. Thực 

hiện đa dạng hóa thị trƣờng xuất khẩu để tăng kim ngạch xuất khẩu, đồng thời 

tránh lệ thuộc quá mức vào một số thị trƣờng nƣớc ngoài. 

Hai là, điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế theo hƣớng “rút ngắn”, chuyển từ cơ cấu 

phát triển các ngành có hàm lƣợng lao động cao sang các ngành có hàm lƣợng vốn, 

công nghệ cao, có khả năng tiếp ứng với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và 

quốc tế, đứng vững đƣợc trong cạnh tranh cả trên thị trƣờng trong nƣớc và nƣớc 

ngoài. Chọn lựa những ngành có thế mạnh để mở cửa cạnh tranh, chỉ bảo hộ những 

ngành, lĩnh vực có khả năng cạnh tranh trong tƣơng lai, bảo hộ có chọn lọc, có địa 

chỉ, có thời hạn. 

Ba là, xác định đúng đắn vị trí đặc biệt quan trọng của ngành nông nghiệp, lấy 

nông nghiệp làm điểm tựa khởi đầu để phát triển toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Bốn là, cải cách và phát triển hệ thống tài chính – tiền tệ quốc gia phù hợp với sự 

chuyển dịch nhanh và phổ biến của dòng vốn đầu tƣ gián tiếp quốc tế. Điều chỉnh 

cơ cấu vốn vay, trả nợ một cách linh hoạt và có sự kiểm soát theo hƣớng cân đối 

với qui hoạch đầu tƣ phát triển, cơ cấu ngành đã lựa chọn. 
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Năm là, cần hoạch định chính sách cơ cấu ngành kinh tế quốc gia theo hƣớng khai 

thác có hiệu quả nguồn lực bên trong và bên ngoài, phù hợp với tiến trình hội nhập, 

thích ứng với chuyển đổi kinh tế khu vực và thế giới, cần tính đến vai trò của thể 

chế toàn cầu, tổ chức kinh tế khu vực và các Công ty xuyên quốc gia (TNC). 

Sáu là, thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, cung cấp các kết cấu hạ tầng tốt, tạo môi 

trƣờng pháp lý rõ ràng, nhất quán, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế  hoạt 

động kinh doanh. Nâng cao khả năng tiếp thu công nghệ, hoàn chỉnh môi trƣờng 

pháp lý để công nghệ đó vận hành và phát huy hiệu quả trong việc phát triển kinh 

tế và chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế quốc dân thông qua việc thực hiện chính 

sách R&D. Đào tạo đội ngũ lao động có chất lƣợng cao, đội ngũ cán bộ quản lý có 

năng lực, tƣ duy mới, thông thạo ngoại ngữ để chủ động trong các chƣơng trình 

đàm phán, xây dựng các chính sách kinh tế. 

Bảy là, để cho sự phát triển kinh tế đƣợc bền vững, việc xây dựng và phát triển 

kinh tế của Việt Nam phải có tính toán kỹ, phải căn cứ vào tình hình nguồn tài 

nguyên và trình độ phát triển mà định ra chiến lƣợc chung. Môi trƣờng và phát 

triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ khăng khít bền chặt và bao hàm cả mâu thuẫn 

gay gắt. Vấn đề là phải giải quyết đƣợc mâu thuẫn đó một cách hợp lý và có lợi 

nhất. 
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